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Hỏi: Thế nào là sự trộn 4 sóng, sự phát sóng hài bậc III?

Trả lời: [image: image2.bmp]
I.SỰ TRỘN 4 SÓNG:

Giả sử có 3 sóng phẳng đơn sắc truyền dọc theo trục z vào một môi truờng phi tuyến bậc III. Điện trường tổng hợp trong môi trường phi tuyến bậc ba sẽ là tổng hợp của ba điện trường ứng với ba sóng này:
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Để cho việc tính toán được thuận tiện và ngắn gọn, ta sẽ đặt 
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 (k=1,2,3). Vậy theo (1.1):
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                                                             (1.2)

Hãy xét từng số hạng dưới dấu xích ma:
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k=1,2,3; l=1,2,3;Các cặp k,l khả dĩ là: (1,2), (2,1), (2,3), (3,2), (1,3), (3,1).(đại số tổ hợp)
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Độ phân cực phi tuyến bậc ba là:
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sẽ bao gồm các thành phần:
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II.SỰ PHÁT SÓNG HÀI BẬC III:
Sự phát sóng hài bậc III là một trường hợp riêng của sự trộn 4 sóng, trong đó 
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Suy ra:
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Để thuận tiện cho các quá trình tính toán tiếp theo, chúng ta sẽ biểu diễn độ phân cực phi tuyến bậc III dưới dạng số phức:
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Tương tự như khi khảo sóng hài bậc hai, ta cũng có:
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 (2.1)      
Trong đó, 
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Lấy tích phân từ 0 đến L của (2.1):
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Hiệu suất biến hoán công suất đối với sự phát sóng hài bậc III là:
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Khảo sát điều kiện hợp pha (Tự làm nhé, chẳng có gì vui nữa! Sách quang phi tuyến của sinh viên, trang 79, từ công thức 4.2.6). Scan cho các bạn luôn.

[image: image37.png]Mot diéu ddng luu §. trong khao sat su phét séng hai bac ba la
su dong bo pha. Dé don gian trong cdc hiéu ting quang hoc phi
tuyén, ching ta da gia thi€t phuong truyén cla tat ca céc trudng la
theo mot huéng Z. Tuy nhién, néu c¢6 mot song khéc truyén vdi
vecto séng K, theo hudng khdc ta c6 thé biéu dién cdc song theo
biéu thifc:

E,(r,)= %E(mi ye itk +%E*(mi Yel @ik (4.2.6)




[image: image38.png]— Céc hiéu ting quang hoc phi tuyén bac cao — 79

thay vi biéu thiic (4.1.3). Vi du, khao sét su phat séng hai bac ba ma

_ trong d6 6 hai song v6i tdn s6 ©, ¢6 vectd séng 1a k,, va song khdc
6 vecto song 1a k|, ma|kj|=|k| = n(@)£ . Trong trudng hop nay,
diéu kién déng bo pha 1a Ak = 0, hay Ia:

2k, +k| = ks “2.7)

néu |2k, | +K|, ) ks nghia 12 néu moi trudng tén sic am (chiet sudt
giam khi tn s6 tang) thi ching ta cé thé thoa man hé thic (4.2.7)
bing cach chon géc gilta k, va k| theo hinh 4.1. Géc nay dugc xac
dinh b&i chiét sudt n(®) va n(3m). Diéu bat i cia déng bo pha doi
Vv6i cdc nguén khong cong tuyén la bic xa bom phai c6 cuong do
16n dé bl vao su giam hiéu sudt bién hodn. Trong mot vai thi
nghiém d€ déng bo pha ngudi ta c6 thé ding cdc chiim cong tuyén,
trong trudng hop nay tlr (4.2.7) ta suy ra n(®) = n(3w). Di nhién,
trong trudng hop tdng qudt diéu kién déng bo pha s& khong duoc
théa man, vi moi trudng phi tuyén bi tan sic. Nhung trong moi
trudmg khi, ching ta c6 thé ding mot céch khic dé n(e) = n(3w) la
cong thém mot khi khéc. Gid sit chat khi A dugc dung trong phat
séng hai bac ba la tin séc binh thudng, n,(30) > ny(©), ];?i_ng céch
tron thém vao mot luong khi B ma ny(3) < ng(®), chiingta ¢6 thé
€6 nyp(®) < nyp(30). Bay gid ching ta ky hiéu n, va n, 12 chiét sudt
ciia hai chat khi ¢6 tén séc am va duong, dat f, va f, 1a néng do riéng
phin clia ching:

n(w) = f, n,(®) + f, n(®) (4.2.82)
va n(3n) = f, n,(30) + f, n,(o) (4.2.8b)
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12 chiét suéit ciia hén hgp. Tur n(e) = n(3e) doi hoi ring:

£, (@) + £, 0,(0) = £, 1,(30) + £, n,(30)

k't

Hinh 4.1. Déng bo pha cila nguén khong cong tuyén

f, 2007, @2.9)
fp n,(w)-n,(30)

hoac

Ngudi ta dd nhan duoc bitc xa 887A nho su phét séng hai bac
ba vé6i bitc xa 26604, chi€u vao mot cuvet dung Ar véi 4p sudit vai
Torr. Bite xa 2660A nhan duoc nhd sy nhan doi tén s6 hai ldn cha
bitc xa 1,06pm laser Nd: YAG. Mac dit hiéu sudt bién hodn cha
séng hai bac ba rit nhd (~ 1077), nhung c6 thé phét dugc cdc bude
s6ng du6i 200A bdi su phat song hai bac nam, bac bay hay céc bac
cao hon.
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